
LỊCH THI ĐẤU 
GIẢI BÓNG ĐÁ CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2017  

 

* Thời gian: - Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h00 

                     - Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

* Địa điểm thi đấu: Sân Bóng đá khu liên hợp thể thao trường ĐHNN - 

ĐHQGHN  

 

BẢNG A BẢNG B 

1.VIỆN VI SINH VẬT & CNSH 

2.TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

4.KHOA Y DƯỢC – BỆNH VIỆN 

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC 

2.KHOA LUẬT 

3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

BẢNG C BẢNG D 

1.VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

2.CƠ QUAN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HN 

3.TRUNG TÂM GD QUỐC PHÒNG AN NINH 

1.LIÊN QUÂN 

2.TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN 

3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV 

4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 

Trận 
Ngày 

Giờ Bảng 
Nội dung Trận đấu 

Ghi 

chú 

 Vòng bảng   

 

25/3 

8h00’ KHAI MẠC GIẢI  

1 8h30’ A CÁN BỘ TRƯỜNG ĐHTN – KHOA Y DƯỢC-BV  

2 9h30’ B CÁN BỘ TRƯỜNG ĐH GIÁO DỤC- KHOA LUẬT  

3 13h30’ C CÁN BỘ VIỆN CNTT – CƠ QUAN ĐHQG  

4 14h30 D CÁN BỘ LIÊN QUÂN – TT. HTSV  

5 15h30 D CÁN BỘ TRƯỜNG ĐHKHXH&NV – ĐHK.TẾ  

6 

26/3 

7h30’ B CÁN BỘ KHOA LUẬT - ĐHCN  

7 8h30’ A CÁN BỘ TRƯỜNG ĐHNN – VIỆN VSV  

8 13h30’ C CÁN BỘ CƠ QUAN ĐHQG – TT QPAN  

9 14h30’ D CÁN BỘ TRƯỜNG ĐHKHXH&NV – TT. HTSV  

10 

2/4 

7h30’ A CÁN BỘ VIỆN VSV - TRƯỜNG ĐHTN  

11 8h30’ A CÁN BỘ TRƯỜNG ĐHNN - KHOA Y DƯỢC-BV  

12 9h30’ B CÁN BỘ TRƯỜNG ĐH GIÁO DỤC - ĐHCN  

13 13h30’ C CÁN BỘ TT QPAN - VIỆN CNTT  

14 14h30’ D CÁN BỘ LIÊN QUÂN - TRƯỜNG ĐHKHXH&NV  

15 15h30’ D CÁN BỘ TRƯỜNG ĐHK.TẾ - TT. HTSV  

16 
7/4 

13h30’ D CÁN BỘ LIÊN QUÂN - TRƯỜNG ĐHK.TẾ  

17 14h00’ A CÁN BỘ VIỆN VSV - KHOA Y DƯỢC-BV  



18 15h00’ A CÁN BỘ TRƯỜNG ĐHNN - TRƯỜNG ĐHTN  

 TỨ KẾT  

19 

9/4 

8h00’ TK1 CÁN BỘ NHẤT A – NHÌ C  

20 9h00’ TK2 CÁN BỘ NHẤT C – NHÌ A  

21 14h00’ TK3 CÁN BỘ NHẤT B – NHÌ D  

22 15h00’ TK4 CÁN BỘ NHẤT D – NHÌ B  

 BÁN KẾT  

23 
16/4 

8h30’ BK1 CÁN BỘ THẮNG TK1 – THẮNG TK3  

24 9h30’ BK2 CÁN BỘ THẮNG TK2 – THẮNG TK4  

 CHUNG KẾT  

25 19/4 14h00 CK CÁN BỘ THẮNG BK1 – THẮNG BK2  

 
 


